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MÔN: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 8
	Số TT
	Môn
	Tên bài
	Số tiết
	GV làm PPCT
	Đơn vị
	Số điện thoại
	Nội dụng chưa hợp lý
	Đề xuất điều chỉnh

	1 
	HĐGD
	Bài 1:- Một số hiểu biết cần thiết về sức nhanh

- Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
Bài 1. Trang trí quạt giấy
Bài 1: Mùa thu ngày khai trường

	1 

2

3

4
	Võ Văn Sớm

Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Chế Linh
	THCS Thị Trấn


	0917338760
0946799771
0917488522

	
	

	2 
	HĐGD
	Bài 2: - Đi đều

        -  Chạy  đều

Bài 2. Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
Bài 2: - Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường

- Tập đọc nhạc : TĐN số 1


	5
6

7

8


	
	
	
	
	

	3 
	HĐGD
	Bài 3:- Học bài thể dục nhịp 1-8 
- Ôn 1-8 ; học  9 -17
Bài 3:Tạo dáng và trang trí mặt nạ

Bài 3: Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ : TRẦN HOÀNG và bài hát : một mùa xuân nho nhỏ.
	9
10
11
12
	
	
	
	
	

	4 
	HĐGD
	Bài 4: - Ôn 1-17; trò chơi

          - Ôn 1-17; học mới 18-25
Bài 4: Trang trí đồ vật có dạng hình vuông, hình chữ nhật
Bài 4: - Ôn tập chủ đề I
	13
14
15
16
	
	
	
	
	

	5 
	HĐGD
	Bài 5:- Ôn 1-25; trò chơi
      - Ôn tập 1-25; học mới 26-35
Bài 5: Sơ lược về mĩ thuật thời lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIII)

Bài 5: Học hát : Bài Lí  dĩa bánh bò

	17
18
19
20

	
	
	
	
	

	6 
	HĐGD
	Bài 6: - Ôn bài thể dục

           - Ôn bài thể dục; trò chơi
Bài 6: Sơ lược về mĩ thuật thời lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIII) (tt)

Bài 6: Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò

- Nhạc lí : Gam thứ, giọng thứ

- Tập đọc nhạc :  TĐN số 2 –  Trở về suriento

	21
22
23
24

	
	
	
	
	

	7 
	HĐGD
	Bài 7: - luyện tập chạy bền
     - luyện tập chạy bền; trò chơi
Bài 7: Một số công trình tiêu biểu của  mĩ thuật thời lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIII)
Bài 7: - Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 

 - Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát : Hò kéo pháo
	25
26
27
28

	
	
	
	
	

	8 
	HĐGD
	Bài 8: - luyện tập chạy bền                - luyện tập chạy bền; trò chơi
Bài 8: Một số công trình tiêu biểu của  mĩ thuật thời lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIII) (tt)

Bài 8: - Ôn tập chủ đề 1, 2             

Học hát : Bài Tuổi hồng

	29
30

31
     32


	
	
	
	
	

	9 
	HĐGD
	Kiểm tra giữa kì.   

	33-34
	
	
	
	
	

	10 
	HĐGD
	Bài 9: -Ôn một số động tác bổ trợ
- Giới thiệu kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy
Bài 9: Vẽ chân dung

Bài 9: - Ôn tập bài hát : Tuồi hồng

- Nhạc lí :Giọng song song, giọng la thứ hòa thanh.

- Tập đọc nhạc : TĐN số 3 – Hãy hót chú chim nhỏ hay hót.


	35
36
37
38

	
	
	
	
	

	11 
	HĐGD
	Bài 10: -Giới thiệu kỹ thuật trên không, tiếp đất
- Ôn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.
Bài 10: Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người
Bài 10: - Ôn tâp bài hát :Tuổi hồng.

- Ôn tập : TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ  : Phan Huỳnh Điểu và bài hát :Bóng cây Khơ-nia


	39
40
41
42
	
	
	
	
	

	12 
	HĐGD
	Bài 11: - Một số động tác bổ trợ; ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi
- Một số động tác bổ trợ; ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi

Bài 11: Tập vẽ dáng người

Bài 11: - Ôn tập chủ đề 3
	43
44
45
46

	
	
	
	
	

	13 
	HĐGD
	Bài 12: - Giới thiệu luật nhảy xa; Ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi
- Ôn tập

Bài 12: Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam
Bài 12: Học hát : Bài  Hò ba lí
	47
48
49
50

	
	
	
	
	

	14 
	HĐGD
	Bài 13. - Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân
- Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân

Bài 13: Đề tài gia đình 
Bài 13: - Ôn tập bài hát :  Hò ba lí
- Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng giáng

- TĐN số 4 : chim hót đầu xuân.
	51
52
53
54

	
	
	
	
	

	15 
	HĐGD
	Bài 14 :- Ôn chuyền cầu, phát cầu thấp chân   
- Ôn phát cầu thấp chân;  trò chơi
Bài 14 : Đề tài gia đình 
Bài 14 : Ôn tập bài hát Hò ba lí
-Ôn tập : TĐN số 4

Âm nhạc thường thức :một số nhạc cụ dân tộc.
	55
56
57
58
	
	
	
	
	

	16 
	HĐGD
	Bài 15: - Giới thiệu về đấu tập và đấu tập
· Giới thiệu về đấu tập và đấu tập
· Bài 15: Ôn tập chủ đề 4
Bài 15: Ôn tập chủ đề 4

	59
60
61
62
	
	
	
	
	

	17 
	HĐGD
	Bài 16: - Ôn tập HKI
- Ôn tập HKI 

Bài 16: Ôn tập học kì I

Bài 16: Ôn tập học kì I
	63
64
65
66
	
	
	
	
	

	18 
	HĐGD
	Kiểm tra cuối học kì I
	67-68

	
	
	
	
	

	19 
	HĐGD
	Tiết dự phòng
	
	
	
	
	
	

	20 
	HĐGD
	Bài 18:- Ôn một số trò chơi phát triển sức nhanh
- Một số động tác bổ trợ

Bài 18: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Bài 18: Khát vọng mùa xuân
	69
70
71
72
	
	
	
	
	

	21 
	HĐGD
	Bài 19:- Giới thiệu kỹ thuật xuất phát thấp
- Luyện tập nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp

Bài 19: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 (tt)

Bài 19: - Ôn tập bài hát :  Khát vọng mùa xuân

- Tập đọc nhạc : TĐN số 5.

	73
74
75
76

	
	
	
	
	

	22 
	HĐGD
	Bài 20:- Luyện tập nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp; trò chơi.
- Luyện tập nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp

Bài 20: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của  mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Bài 20: - Ôn tập bài hát :  Khát vọng mùa xuân

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ :Nguyễn Đức Toàn  và bài hát :Biết ơn Võ Thị sáu
	77
78
79
80
	
	
	
	
	

	23 
	HĐGD
	Bài 21:- Ôn một số động tác bổ trợ
- Giới thiệu kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy
Bài 21: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của  mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 (tt)

Bài 21: - Ôn tập chủ đề V

	81
82
83
84
	
	
	
	
	

	24 
	HĐGD
	Bài 22:- Giới thiệu kỹ thuật trên không, tiếp đất
- Ôn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.

bài 22: Trình bày khẩu hiệu

bài 22: Học hát : Bài  Nổi trống lên các bạn ơi
	85
86
87
88
	
	
	
	
	

	25 
	HĐGD
	Bài 23:- Một số động tác bổ trợ; ôn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua
- Một số động tác bổ trợ; ôn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua

Bài 23: Vẽ tranh cổ động

Bài 23: Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi 

- Tập đọc nhạc :  TĐN số 6 –   Chỉ có một trên đời.
	89
90
91
92
	
	
	
	
	

	26 
	HĐGD
	Bài 24:- Giới thiệu luật nhảy cao; ôn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua
- Ôn tập

Bài 24: Trang trí lều trại

Bài 24: - Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

 - Âm nhạc thường thức : Hát bè.


	93
94
95
96

	
	
	
	
	

	27 
	HĐGD
	Kiểm tra giữa học kì 2

	97-98
	
	
	
	
	

	28 
	HĐGD
	Bài 25:- Giáo viên tự biên soạn

 - Giáo viên tự biên soạn

Bài 25: Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thề kỉ XX

Bài 25:  Học hát : Bài  Ngôi nhà của chúng ta.

Ôn tập bài hát : Ngôi nhà của chúng ta

- Tập đọc nhạc : TĐN số 7 – dòng suối chảy về đâu.
	99
100
101
102

	
	
	
	
	

	29 
	HĐGD
	Bài 26: -Giáo viên tự biên soạn

 - Giáo viên tự biên soạn (tt)

Bài 26: Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thề kỉ XX (tt)

Bài 26: - Ôn tâp bài hát : Ngôi nhà của chúng ta

- Ôn tập : TĐN số 7

- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ  :  Sô-Panh và bài hát : Nhạc buồn.
	103
104
105
106

	
	
	
	
	

	30 
	HĐG
	Bài 27:- Giáo viên tự biên soạn

 - Giáo viên tự biên soạn (tt)

Bài 27: Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thề kỉ XX (tt)
Bài 27: Ôn tập chủ đề 7


	107
108
109
110

	
	
	
	
	

	31 
	HĐGD
	Bài 28:-  Giáo viên tự biên soạn

 - Giáo viên tự biên soạn (tt)
Bài 28: Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng

Bài 28: Học hát :  Tuổi đời mênh mông.
	111
112
113
114

	
	
	
	
	

	32 
	HĐGD
	Bài 29:- Giáo viên tự biên soạn

 - Giáo viên tự biên soạn (tt)
Bài 29: Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng (tt)

Bài 29: - Ôn tập bài hát :  Tuổi đời mênh mông .

- TĐN số 8 : Thầy cô cho em mùa xuân .
	115
116
117
   118

	
	
	
	
	

	33 
	HĐGD
	Bài 30:- Giáo viên tự biên soạn

 - Giáo viên tự biên soạn (tt)

Bài 30: Đề tài ước mơ của em

Bài 30: Ôn tập bài hát :Tuổi đời mênh mông

Ôn tập : TĐN số 8

Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn số .


	119
120
    121
122

	
	
	
	
	

	34 
	HĐGD
	Bài 31: - Giáo viên tự biên soạn

 - Giáo viên tự biên soạn (tt)
Bài 31: Đề tài ước mơ của em (tt)

Bài 31: Ôn tập chủ đề 8.

	123
124
125
126

	
	
	
	
	

	35 
	HĐGD
	Bài 32:- Ôn tập học kì
 - Ôn tập học kì (tt)
Bài 32: Ôn tập HKII
Bài 32: Ôn tập kì 2

	127
128
129
130

	
	
	
	
	

	36 
	HĐGD
	KIỄM TRA CUỐI KÌ
	 131-
132

	
	
	
	
	

	37 
	HĐGD
	Tiết dự phòng
	
	
	
	
	
	



VÕ VĂN SỚM




TRẦN THỊ VÂN ANH




TRẦN THỊ CHẾ LINH
